
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HỘ ĐỘ 
 

Số:  42/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hộ Độ, ngày 25  tháng 4  năm 2024 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ban hành ngày 19/6/2015; 

Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

Xét đề nghị của ban Chấp hành công đoàn xã, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn xã nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024 

với mức hỗ trợ 300.000đ/ người (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Giao Ban ngân sách trích từ nguồn ngân sách hỗ trợ số tiền 9.900.000đ 

(Chín triệu chín trăm nghìn đồng chẵn) và thanh toán theo chế độ hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND – UBND, Ban ngân sách, các đoàn viên công đoàn có tên tại 

Điều 1 thi hành theo Quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Bá Khanh 

 

 

 

 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HỘ ĐỘ 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN 

(Kèm theo Quyết định số: 42/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND xã Hộ Độ) 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ Số tiền Ghi chú 

1.  Phan Đình Hinh Bí thư Đảng ủy 300.000  

2.  Trương Khắc Thảo Phó Bí thư Đảng ủy 300.000  

3.  Trương Thị Nhi Văn phòng Đảng ủy 300.000  

4.  Trương Thị Hà Chủ tịch UBMT 300.000  

5.  Trương Thanh Cung PCT HĐND 300.000  

6.  Lê Thị Hoa Chủ tịch Hội Nông dân 300.000  

7.  Quách Thị Nhàn Chủ tịch Hội Phụ nữ 300.000  

8.  Trần Thị Cẩm My Phó Chủ tịch Hội Nông dân 300.000  

9.  Lê Thị Dung Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ 300.000  

10.  Trương Ngọc Phúc Chủ tịch Hội CCB 300.000  

11.  Trần Đình Quốc Bí thư Đoàn TN 300.000  

12.  Trương Hữu Tài Phó Chủ tịch CCB 300.000  

13.  Võ Viết Lượng PCT UBMT 300.000  

14.  Lê Thị Minh Văn phòng – TK 300.000  

15.  Trương Bá Khanh Chủ tịch UBND 300.000  

16.  Phan Thị Huyền Văn phòng – TK 300.000  

17.  Phan Thị Phương Tư pháp – Hộ tịch 300.000  

18.  Dương Thị Nữ Địa chính – XD 300.000  

19.  Võ Thị Dung Công chức Văn hóa 300.000  

20.  Trần Thị Giang Công chức Văn hóa 300.000  

21.  Lê Thị Hồng Vân Kế toán  - NS 300.000  

22.  Phạm Văn Cửu Xã đội trưởng 300.000  

23.  Dương Công Song Trưởng Công an xã 300.000  

24.  Nguyễn Văn Vũ Phó Trưởng Công an xã 300.000  

25.  Bùi Văn Nin Thường trực an ninh xã 300.000  

26.  Nguyễn Văn Lâm Thường trực an ninh xã 300.000  



27.  Trần Quốc Lập Thường trực an ninh xã 300.000  

28.  Phạm Hoàng Thường trực an ninh xã 300.000  

29.  Hoàng Hải Đường Phó Chủ tịch UBND 300.000  

30.  Trương Văn Tý Nông thôn mới – MT 300.000  

31.  Phạm Văn Cảnh Bưu tá 300.000  

32.  Nguyễn Văn Hòa Cán bộ truyền thanh 300.000  

33.  Trần Thị Đức Phó Chủ tịch MTTQ xã 300.000  

 Tổng cộng:  9.900.000  
 

        Số tiền bằng chữ: Chín triệu chín trăm nghìn đồng chẵn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HỘ ĐỘ 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN 

(Kèm theo Quyết định số: 42 /QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND xã Hộ Độ) 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ Số tiền Ghi chú 

1 Phan Đình Hinh Bí thư Đảng ủy 300.000  

2 Trương Khắc Thảo Phó Bí thư Đảng ủy 300.000  

3 Trương Thị Nhi Văn phòng Đảng ủy 300.000  

4 Trương Thị Hà Chủ tịch UBMT 300.000  

5 Trương Thanh Cung PCT HĐND 300.000  

6 Lê Thị Hoa Chủ tịch Hội Nông dân 300.000  

7 Quách Thị Nhàn Chủ tịch Hội Phụ nữ 300.000  

8 Trần Thị Cẩm My Phó Chủ tịch Hội Nông dân 300.000  

9 Lê Thị Dung Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ 300.000  

10 Trương Ngọc Phúc Chủ tịch Hội CCB 300.000  

11 Trần Đình Quốc Bí thư Đoàn TN 300.000  

12 Trương Hữu Tài Phó Chủ tịch CCB 300.000  

13 Võ Viết Lượng PCT UBMT 300.000  

14 Lê Thị Minh Văn phòng – TK 300.000  

15 Trương Bá Khanh Chủ tịch UBND 300.000  

16 Phan Thị Huyền Văn phòng – TK 300.000  

17 Phan Thị Phương Tư pháp – Hộ tịch 300.000  

18 Dương Thị Nữ Địa chính – XD 300.000  

19 Võ Thị Dung Công chức Văn hóa 300.000  

20 Trần Thị Giang Công chức Văn hóa 300.000  

21 Lê Thị Hồng Vân Kế toán  - NS 300.000  

22 Phạm Văn Cửu Xã đội trưởng 300.000  

23 Dương Công Song Trưởng Công an xã 300.000  

24 Nguyễn Văn Vũ Phó Trưởng Công an xã 300.000  

25 Bùi Văn Nin Thường trực an ninh xã 300.000  

26 Nguyễn Văn Lâm Thường trực an ninh xã 300.000  



27 Trần Quốc Lập Thường trực an ninh xã 300.000  

28 Phạm Hoàng Thường trực an ninh xã 300.000  

29 Hoàng Hải Đường Phó Chủ tịch UBND 300.000  

30 Trương Văn Tý Nông thôn mới – MT 300.000  

31 Phạm Văn Cảnh Bưu tá 300.000  

32 Nguyễn Văn Hòa Cán bộ truyền thanh 300.000  

33 Trần Thị Đức Phó Chủ tịch MTTQ xã 300.000  

 Tổng cộng:  9.900.000  
 

        Số tiền bằng chữ: Chín triệu chín trăm nghìn đồng chẵn 

 

 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

Lê Thị Minh 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Bá Khanh 
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